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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)  

Câu 1.  Căn bậc hai số học của 4 là: 

A. 8                       B. - 2              C. - 8    D. 2 

Câu 2.  Số nào là số vô tỉ trong các số sau:  

          A.
2

11
             B. 

1

4
   C. 5    D. 0 

Câu 3.  Giá trị tuyệt đối của – 3,14 là: 

    A. 3,14    B. 0                       C. 3,14           D. - 3,14  

Câu 4. Cho x 5  thì giá trị của x là: 

A.   x = 5     B.  x = – 5     

C.   x = 5 hoặc x = – 5    D.  x = 10 hoặc x = – 10 

 

Câu 5. Biết 2 49x   thì x bằng: 

        A. x = 49 hoặc x = - 49  B. 49x    

C. 7x        D. x = 7 hoặc x = -7 

Câu 6. Nếu 8x   thì x = ? 

A. -8        B. 64       C. 8   D. 16 

Câu 7. Cho hình vẽ, biết 0BAC 110 , AD là tia phân giác của BAC . Tính số đo 1A  

A. 0
1A 220   

B. 0
1A 55                 

C. 0
1A 75                     

D. 0
1A 50  

 

Câu 8. Cho hình lập phương có cạnh 40 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó 

là:  

A. 6400cm2 B. 160cm2 C. 9600cm2 D. 64000cm2 

Câu 9. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 25cm; chiều rộng 15cm; chiều cao 8cm là: 

A. 1500cm3                B. 3000cm3           C. 320cm3    D. 640cm3 

Câu 10. Cho hai đường thẳng AB cắt CD tại O, góc đối đỉnh với AOC  là  

Câu 11. Cho ba đường thẳng a; b và c phân biệt. Biết  ;a c b c   ta suy ra: 

 A. a b               B.  a và b cắt nhau                 C. a // b                 D.  A ; B ; C đều đúng 

 

A. COB  B. AOD  C. AOB  D. BOD  
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(gồm 02 trang) 

 



 

Câu 12:  . Cho hình vẽ bên, biết u // v. Số đo x là:  

 

A. 510   B. 500     C. 480  D. 1300 

 

Phần 2. Tự luận (7,0 điểm): 

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:  

11 4 2
a)   .

21 3 7




                             
  

1 1 10 5 13
) . .

2 3 23 6 23
b

 
  

                            
 
                

 

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm x  biết: 

a) 
5 3

2 4
x

 
                                   b) 

5 1 5 1

3 3 6 4
x

 
   

 
                                                   

              

Bài 3.  (1,5 điểm) 

Một cửa hàng mua 200 cuốn tập với giá 12000 đồng/ 1 cuốn và 120 cây bút với giá 5000 

đồng/ cây. Người này bán tập thì lãi 12% và bán bút thì lãi 8%.  

 a) Tính tổng số tiền mua bút và tập ?              

b) Tính phần trăm(%) tiền lãi (so với vốn) khi bán hết hàng (làm tròn đến chữ số thập 

phân thứ nhất). 

Bài 4. (1,5 điểm) 

Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ  lệ số phần trăm học sinh khối 7 

của một trường THCS tham gia học các môn thể thao của câu lạc bộ thể 

thao cuối tuần. Biết khối 7 có 360 học sinh tham gia các câu lạc bộ.  

a) Hỏi có bao nhiêu học sinh khối 7 tham gia học môn Cờ vua? 

b) Số học sinh nữ học bơi chiếm 
1

3
 tổng số học sinh khối 7 học bơi. Tính số học sinh 

nữ khối 7 tham gia học bơi ? 

Bài 5. (0,5 điểm) (học sinh vẽ lại hình minh họa) 

Thước vẽ truyền là một loại thước vẽ vận dụng tính chất các cặp đoạn thẳng 

song song để sao lại bản vẽ, ảnh chụp địa lí, bản đồ. Trong thước vẽ truyền, 

một đầu kim di chuyển theo bản gốc, đầu còn lại gắn bút chì vẽ phóng với tỉ 

lệ xác định. Trong hình bên, AB // CD và AD // BC. 
030BAD  . Em hãy 

tính BCD  ? 

 

  

   



ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

D C C C D B B A B D C B 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)   

 

BÀI ĐÁP ÁN Điểm 

Bài 1  
11 4 2 11 8 19

a)   .
21 3 7 21 21 21

  
      

1 1 10 5 13 5 01 5 13 5 10 13 5 5
) . . . . . .1

2 3 23 6 23 6 23 6 23 6 23 23 6 6
c

   
          

   
 

                  

                             
 
                

0,5 + 0,5 

 

0,25+0,25 

+ 0,5 

Bài 2 
 

5 3

2 4

3 5

4 2
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5 1 5 1

3 3 6 4
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Bài 3 

 

Người này mua hàng với số tiền là: 12000. 200 + 5000. 120 = 3000000 (đồng).  

Số tiền lãi khi bán hết các cuốn tập: 12000.200. 12% = 288000 (đồng).  

Số tiền lãi khi bán hết bút: 5000.120.8% = 48000 (đồng).  

Tổng số tiền lãi khi bán hết hàng: 288000 + 48000 = 336000 (đồng) 

Số phần trăm lãi: 
336000

.100% 11, 2%
3000000

   

Vậy khi bán hết hàng người này đã lãi 11,2% 

1 

 

 

 

0,5 

 

 



Bài 4 

 

Số học sinh khối 7 tham gia học môn Cờ vua là: 

360 . 12,5% = 45 (học sinh) 

Số học sinh khối 7 tham gia môn bơi là: 

360. 25%= 90 (học sinh) 

Số học sinh nữ tham gia môn bơi là: 

1
90. 30

3
 (học sinh) 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Bài 5 

 
AB // CD => 1 1A B  (so le trong) 

BC // AD => 1 1B C (đồng vị) 

Suy ra 1 1A C  
 

Vậy 
0D 30BC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 +0,25 

 

 

Chú ý : + HS làm cách khác vẫn chấm theo thang điểm này. 

  

 

 

 

 

 

 


